
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú
1 Bùi Trịnh Phương Anh 08/07/2011 A027 1
2 Dương Thành Tuấn Anh 02/10/2011 A028 1
3 Phan Thiên Bảo 01/06/2011 A044 2
4 Cao Bảo Châu 26/09/2011 A050 2
5 Trần Ngọc Biển Đông 09/11/2011 A064 2
6 Đinh Ngọc Bảo Hân 21/06/2011 A090 3
7 Nguyễn Bảo Hân 13/05/2011 A091 3
8 Nguyễn Gia Hân 17/12/2011 A092 3
9 Đặng Ngọc Minh Hằng 30/08/2011 A097 3

10 La Trung Hiếu 12/03/2011 A107 4
11 Hồ Trầm Quốc Hương 17/02/2011 A125 4
12 Nguyễn Gia Huy 28/04/2011 A136 5
13 Nguyễn Hồ Gia Huy 31/05/2011 A137 5
14 Nguyễn Thanh Huy 24/02/2011 A138 5
15 Trần Thái Huy 12/08/2011 A139 5
16 Nguyễn Lê Khang 22/04/2011 A153 5
17 Nguyễn Minh Khang 26/12/2011 A154 5
18 Vũ Thái An Khang 17/07/2011 A155 5
19 Trần Quốc Khánh 08/05/2010 A169 6
20 Nguyễn Anh Khoa 06/03/2011 A173 6
21 Vũ Anh Kiệt 19/01/2011 A189 6
22 Đoàn Thiên Kim 29/07/2011 A190 6
23 Nguyễn Xuân Nghị Lực 17/10/2011 A216 7
24 Hoàng Bảo Nam 03/02/2011 A240 8
25 Đoàn Lương Kim Ngân 22/06/2011 A249 8
26 Ngô Bảo Ngân 30/11/2011 A250 8
27 Huỳnh Lê Bích Ngọc 09/05/2011 A267 9
28 Lê Như Ý Bảo Ngọc 05/05/2011 A268 9
29 Trần Trọng Nhân 05/04/2011 A278 9
30 Phạm Tuyết Nhi 09/06/2011 A283 9
31 Nguyễn Đào Tấn Phát 25/06/2011 A299 10
32 Lê Trọng Phúc 19/04/2011 A318 10
33 Nguyễn Hoàng Phúc 13/12/2011 A319 10
34 Nguyễn Minh Phương Quyên 20/08/2011 A339 11
35 Phan Trí Thành 12/07/2011 A357 12
36 Âu Lê Minh Thuận 08/03/2011 A372 12
37 Lê Nguyễn Bảo Thy 09/01/2011 A376 12
38 Nguyễn Thanh Thiên Trang 14/02/2011 A402 13
39 Võ Hà Phương Trinh 01/11/2011 A408 13
40 Đặng Anh Tú 12/08/2011 A418 13
41 Phan Ngô Minh Tuấn 02/08/2011 A422 14
42 Lê Hồng Lý Uyên 24/10/2011 A435 14
43 Nguyễn Ngọc Thanh Vân 19/10/2011 A438 14
44 Đặng Ngọc Phương Vy 12/12/2011 A456 15
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45 Lý Hoàng Khánh Vy 18/06/2011 A457 15
46 Tạ Nguyễn Như Ý 13/09/2011 A465 15
47 Trần Minh Thiên Ý 26/05/2011 A466 15
48 Lê Ngọc Hải Yến 19/02/2011 A471 15
49 Tạ Long Hoàng Phúc 07/01/2010 A482 15


